
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, V11- B09, Khu đô thị mới An Hưng , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH TUẤN QT

0110351515

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Trừ hoạt động đấu giá

4530

2. Bán mô tô, xe máy
Trừ hoạt động đấu giá

4541

3. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Trừ hoạt động đấu giá

4543

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thịt gia cầm đông lạnh (nguyên con hoặc 
từng bộ phận: đùi gà, cánh gà, đùi tỏi, đùi góc tư, lòng gà). 
Mua bán lương thực, thực phẩm (cá, thủy sản, rau quả tươi, 
thịt và các sản phẩm từ thịt), nước chấm, gia vị, nước sốt khác. 
Mua bán lương thực các loại: Gạo, mì tôm, bún khô, nấm mèo, 
bột bán. Mua bán dầu ăn các loại.

4632

8. Bán buôn đồ uống
Đối với kinh doanh rượu, chỉ triển khai hoạt động kinh doanh 
khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh 
rượu.

4633

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
MINH TUẤN QT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969044028
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:  Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Bán buôn thiết bị 
lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su,...; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác;

4663(Chính)

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su, hạt nhựa; Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở); Bán 
buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn 
trữ hóa chất). Bán buôn giấy; Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm từ 
nhựa. Bán buôn nguyên liệu ngành in. Bán buôn giấy in, giấy 
nhám, giấy trang trí, giấy làm bao bì

4669

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

14. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

16. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ kinh doanh thịt động vật thuộc danh mục cấm, khi kinh 
doanh thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp)

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ dược phẩm và hàng hóa nhà nước cấm)

4719

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Đối với kinh doanh rượu, chỉ triển khai hoạt động kinh doanh 
khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh 
rượu).

4723

22. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4724

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng , chất tẩy rửa, làm bóng 
và chế phẩm

2023

24. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Trừ hoạt động đấu giá

4774

2/4Thời gian đăng từ ngày 16/05/2023 đến ngày 15/06/2023



25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

27. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Trừ hoạt động đấu giá

4789

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Trừ hoạt động đấu giá

4799

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Chỉ triển khai thực hiện khi đáp ứng điều kiện theo quy định 
pháp luật về kinh doanh vận tải. Phạm vi hoạt động kinh doanh 
thực hiện theo quy định tại Giấy phép hoạt động của Cơ quan 
có thẩm quyền cấp (nếu có).

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ môi giới hợp đồng vận chuyển, hợp đồng lai 
dắt tàu biển; Môi giới hợp đồng cho thuê tàu biển, hợp đồng 
mua bán tàu sông, tàu biển, Cano, du thuyền....(Không kèm 
thủy thủ đoàn)

5229

34. Cung ứng lao động tạm thời
(trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động 
và Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài và cho thuê lại lao động)

7830

36. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8110

37. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)

8121

38. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: – Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác; – Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp 
cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ 
sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của 
ống; – Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi; – Dịch vụ tẩy uế và tiệt 
trùng.

8129

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Sửa chữa thiết bị khác 3319
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HỒ XUÂN 
ANH

Việt 
Nam

Thôn Vòong Tre, Xã 
Đài Xuyên, Huyện 
Vân Đồn, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

800.000.000 40,000 022184005646

2DƯƠNG 
VĂN TUẤN

Việt 
Nam

Thôn Thục Thiện, Xã 
Nam Hà, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 015083000334

41. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

42. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015083000334
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thục Thiện, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thục Thiện, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN TUẤN Nam

02/10/1983 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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